3. Dạng 3 : Ứng dụng sự đồng biến, nghịch biến vào giải phương trình, bất phương trình 

a) Phương pháp giải :

Dạng 3.1 : TÌM TẬP NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH

Phương pháp tự luận thuần túy .

Bước 1: Đưa phương trình về dạng 
[image: image1.wmf]()()
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Bước 2 : Xét hàm số : 
[image: image2.wmf]()

yft

=

.  Dùng lập luận để khẳng định hàm số đồng biến hay nghịch biến 

Bước 3 : Khi đó từ (1) suy ra : 
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Phương pháp sử dụng MTCT

Bước 1: Chuyển PT về dạng Vế trái = 0 . Vậy nghiệm của PT sẽ là giá trị của 
[image: image4.wmf]x

 làm cho vế trái 
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Bước 2: Sử dụng chức năng CALC hoặc MODE 7 hoặc SHIFT SOLVE để kiểm tra xem nghiệm . 
Một giá trị được gọi là nghiệm nếu thay giá trị đó vào vế trái thì được kết quả là 0

Bước 3: Tổng hợp kết quả và chọn đáp án đúng nhất
VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

Ví dụ 1. Cho phương trình  
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phân số tối giản. Hãy tính giá trị của 
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D. 
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S

=


Lời giải

Chọn C
Phương pháp tự luận thuần túy
Điều kiện: 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image16.wmf]1
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Xét hàm số 
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Tập xác định : 
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Đạo hàm 
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Suy ra hàm số đồng biến trên 
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Do đó : phương trình 
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Phương pháp sử dụng MTCT
· Nhập vào MT : 
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· Nhấn shift slove X = 0
· Máy tính hiện ra nghiệm 
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Ví dụ 2. Gọi 
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 là tập nghiệm của phương trình:  
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C. 
[image: image31.wmf]3


D. 
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Lời giải

Chọn C
Phương pháp tự luận thuần túy
Điều kiện: 
[image: image33.wmf]1
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Ta có: 
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Xét hàm số 
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 liên tục trên khoảng
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Hàm số
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Dạng 3.2 : TÌM TẬP NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Phương pháp tự luận thuần túy

Bước 1 : Đưa bất phương trình về dạng : 
[image: image41.wmf]()()
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Bước 2 : Xét hàm số 
[image: image42.wmf]()

yfx

=

 .Dùng lập luân để khẳng định hàm số đồng biến hay nghịch biến .

Bước 3 : Khi đó từ (1) suy ra: 
[image: image43.wmf]uv
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 nếu đồng biến ,
[image: image44.wmf]uv
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 nếu nghịch biến.
Phương pháp sử dụng MTCT

Bước 1: Chuyển PT về dạng Vế trái = 0 . Vậy nghiệm của BPT sẽ là giá trị của 
[image: image45.wmf]x

 làm cho vế trái 
[image: image46.wmf]0
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Bước 2: Sử dụng chức năng MODE 7 để kiểm tra xem nghiệm . 

Một giá trị được gọi là nghiệm nếu thay giá trị đó vào vế trái thì được kết quả thỏa dấu của BPT
Bước 3: Tổng hợp kết quả và chọn đáp án đúng nhất

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH
Ví dụ 1. Tập nghiệm của bất phương trình: 
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Lời giải

Chọn A
Phương pháp tự luận thuần túy
Điều kiện: 
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Mặt khác: 
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Ví dụ 2. Bất phương trình 
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 có tập nghiệm là 
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Lời giải

Chọn C
Phương pháp tự luận thuần túy
Điều kiện: 
[image: image66.wmf]24
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Do đó hàm số đồng biến trên
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So với điều kiện, tập nghiệm của bpt là 
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Ví dụ 3. Bất phương trình 
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Lời giải 

Chọn A
Phương pháp tự luận thuần túy
Điều kiện:
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Do đó hàm số đồng biến trên 
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So với điều kiện, bpt có tập nghiệm là 
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Dạng 3.3 TÌM 
[image: image85.wmf]m

 ĐỂ PHƯƠNG TRÌNH CÓ NGHIỆM

Phương pháp tự luận thuần túy

Bước 1 :   Tách 
[image: image86.wmf]m

 ra khỏi biến số 
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 và đưa về dạng 
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Bước 2 :  Khảo sát sự biến thiên của hàm số 
[image: image89.wmf]()
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 trên 
[image: image90.wmf].
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Bước 3 :  Dựa vào bảng biến thiên để xác định giá trị tham số 
[image: image91.wmf]()
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 để đường thẳng 
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 nằm ngang cắt đồ thị hàm số 
[image: image93.wmf]().
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Bước 4 :  Kết luận các giá trị của 
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 để phương trình 
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 có nghiệm (hoặc có 
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 nghiệm) trên 
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(  Lưu ý


[image: image98.wmf]o


Nếu hàm số 
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 có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên D thì giá trị 
[image: image100.wmf]()

Am
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Nếu bài toán yêu cầu tìm tham số để phương trình có k nghiệm phân biệt, ta chỉ cần dựa vào bảng biến thiên để xác định sao cho đường thẳng 
[image: image103.wmf]()
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 nằm ngang cắt đồ thị hàm số 
[image: image104.wmf]()
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 tại k điểm phân biệt.

Phương pháp sử dụng MTCT 

Các bước tương tự như phương pháp tự luận – MTCT dùng để tìm Max, min  

Bước 1: Để tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 trên miền 
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 ta sử dụng máy tính 

Casio với lệnh MODE 7 (Lập bảng giá trị)

Bước 2: Quan sát bảng giá trị máy tính hiển thị, GTLN xuất hiện là max , GTNN xuất hiện là min

(  Lưu ý
Ta thiết lập miền giá trị của biến 
[image: image107.wmf]x

 Start 
[image: image108.wmf]a

 End 
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 Step 
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 (có thể làm tròn để Step đẹp)

Khi đề bài liên có các yếu tố lượng giác 
[image: image111.wmf]sin,cos,tan...
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 ta chuyển máy tính về chế độ Radian

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH
Ví dụ 1. Phương trình 
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Lời giải

Chọn D

Phương pháp tự luận thuần túy 
Ta có 
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Xét hàm số 
[image: image118.wmf]32
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Bảng biến thiên
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Phương trình (1) có nghiệm thực khi đường thẳng 
[image: image123.wmf]ym
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 cắt đồ thị hàm số 
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Phương pháp sử dụng MTCT 

[image: image126.wmf](

)

(

)

(

)

2

32432

11210

xxxmxmxxmxxm

++=+Û-+--+=


Chọn 
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Chọn 
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 (không có nghiệm thực) nên loại A
Kiểm tra với
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nên chọn đáp án D
Dạng 3.4 : TÌM 
[image: image133.wmf]m

  ĐỂ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CÓ NGHIỆM VỚI MỌI 
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 TRÊN TẬP 
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Phương pháp tự luận thuần túy
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Bước 1.  Tách tham số 
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 ra khỏi biến số 
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 và đưa về dạng 
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Bước 2.   Khảo sát sự biến thiên của hàm số 
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Bước 3.  Dựa vào bảng biến thiên xác định các giá trị của tham số 
[image: image145.wmf]m

 để bất phương trình có nghiệm:
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Bất phương trình 
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Bất phương trình 
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Khi đặt ẩn số phụ để đổi biến, ta cần đặt điều kiện cho biến mới chính xác, nếu không sẽ làm thay đổi kết quả của bài toán do đổi miền giá trị của nó, dẫn đến kết quả sai lầm là hiển nhiên.
Phương pháp sử dụng MTCT 

Các bước tương tự như phương pháp tự luận – MTCT dùng để tìm Max, min  

Bước 1: Để tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 ta sử dụng máy tính 

Casio với lệnh MODE 7 (Lập bảng giá trị)

Bước 2: Quan sát bảng giá trị máy tính hiển thị, GTLN xuất hiện là max , GTNN xuất hiện là min
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Ta thiết lập miền giá trị của biến 
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 End 
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Khi đề bài liên có các yếu tố lượng giác 
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 ta chuyển máy tính về chế độ Radian
VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

Ví dụ 1. Cho hàm số 
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